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ĐỀ CHẴN                           
A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)                                       ĐH: ..........           ĐT: .........
II. Đọc hiểu và kiến thức Tiếng Việt ( 7 điểm). 


* Đọc thầm bài văn sau: 

CHUYỆN CỦA BONG BÓNG


Những cọng rơm to, vàng óng được nhúng vào một chiếc lọ nhỏ xíu chứa đầy nước xà phòng. Bọn trẻ thích thú đưa lên môi thổi. Ồ! Bao nhiêu là bong bóng bay ra. Những cái bong bóng nhỏ xíu, xinh xinh như những hòn bi ve trông thật đẹp mắt.

 
Dưới nắng vàng mong manh của buổi sớm bình minh, Bong Bóng trở nên rực rỡ lấp lánh bảy sắc cầu vồng. Thật tuyệt vời! Đây là lần đầu tiên Bong Bóng được bay lên cao ngắm nhìn dòng sông, cánh đồng, bãi vắng. Tất cả đối với nó đều lạ lẫm và hết sức đáng yêu. Nó thích thú với thảm cỏ xanh mênh mông, bát ngát, với lũy tre làng yên bình ca hát trong gió lao xao. Một chú chuồn chuồn ớt đỏ rực bay lướt qua suýt nữa thì va vào khiến Bong Bóng giật mình. Một mùi hương lạ dìu dịu đưa đến. Bong Bóng ngất ngây, đưa mắt nhìn quanh và phát hiện ra một khóm hoa trắng muốt bên sông. 

Trên mặt nước dập dềnh những đám lục bình xanh ngắt với từng đóa hoa mỏng manh tim tím dịu dàng. Phía trên cao hơn một chút nữa là những tàu sen to, rộng như chiếc ô mở lòng ra đón ánh dương rực rỡ. Ở giữa chiêc ô ấy có một giọt nước long lanh, trong suốt và cũng hội tụ bao nhiêu là sắc màu, y như Bong Bóng vậy. Bong Bóng thích quá định sà xuống, nhưng một chú ếch con tinh nghịch từ dưới mặt nước nhảy chồm lên tàu lá khiến hạt ngọc tan ra thành những tia nước nhỏ bắn tung tóe. Chú ếch đưa đôi mắt tròn nhìn xung quanh ngơ ngác. Bong Bóng mong ước phút giây này sẽ kéo dài mãi mãi. Bởi nó biết rằng cũng như giọt nước kia chỉ ít phút nữa thôi nó sẽ tan đi, biến mất giữa không gian mênh mông. Mặc dù vậy, Bong Bóng cũng cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Nó đã có mặt ở trên đời này, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi của thời gian để có thể cảm nhận được điều kì diệu của cuộc sống tươi đẹp.

Theo Lương Đình Kha

* Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng nhất hoặc làm theo yêu các bài tập dưới đây: 

Câu 1: Hình ảnh Bong Bóng được tác giả miêu tả bằng những chi tiết nào?
A. Nhỏ xíu, xinh đẹp, mỏng manh và duyên dáng dịu dàng
B. Nhỏ xíu, xinh đẹp như những viên kim cương dưới nắng vàng của sớm bình minh
C. Nhỏ xíu, xinh xinh như hòn bi ve, dưới nắng vàng rực rỡ lấp lánh bảy sắc cầu vồng
D. Nhỏ xíu, tinh nghịch, có màu tim tím dịu dàng, hương thơm dìu dịu
Câu 2: Cảnh tượng gì diễn ra dưới tầm nhìn của Bong Bóng khi ở trên cao? Hãy đánh dấu (vào cột thích hợp.  

	Thông tin
	Đúng
	Sai

	A. Thảm cỏ xanh mênh mông, bát ngát, lũy tre làng ca hát trong gió lao xao.
	
	

	B. Chú chuồn chuồn ớt đỏ rực bay đến vui đùa cùng Bong Bóng.
	
	

	C. Những đám lục bình xanh ngắt với những đóa hoa mỏng manh, tim tím dịu dàng.
	
	

	D. Chú ếch con tinh nghịch nhảy chồm lên tàu lá, đưa đôi mắt tròn nhìn xung quanh ngơ ngác.
	
	


Câu 3: Khi thấy giọt nước tan ra, Bong Bóng mong ước điều gì?

A. Bong Bóng mong ước được biến thành giọt nước long lanh, trong suốt.          
B. Bong Bóng mong ước kéo dài mãi phút giây được có mặt trên đời.
C. Bong Bóng mong ước được bay lên cao và bay xa hơn nữa.
D. Bong Bóng mong ước được như chú ếch vui đùa cùng với đám lá sen.

Câu 4: Vì sao biết mình sắp tan biến mà Bong Bóng vẫn cảm thấy mãn nguyện? 
…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Câu 5: Câu chuyện trên muốn nói với em điều gì? 

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Câu 6: Dòng nào sau đây nêu đúng nghĩa của từ “yên bình ” ?  

A. Bình yên, thanh bình                               C. Yên ả, dịu dàng
B. Bình thản, yên tĩnh                                  D. Nhẹ nhàng, bình yên

Câu 7: Dấu phẩy trong câu văn: “Dưới nắng vàng mong manh của buổi sớm bình minh, Bong Bóng trở nên rực rỡ lấp lánh bảy sắc cầu vồng.” có tác dụng:
A. Ngăn cách các bộ phận cùng giữ chức vụ chủ ngữ trong câu
B. Ngăn cách các vế câu trong câu ghép
C. Ngăn cách các bộ phận cùng giữ chức vụ vị ngữ trong câu
D. Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ

Câu 8: Hai câu sau liên kết với nhau bằng cách nào?

Mặc dù vậy, Bong Bóng cũng cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Nó đã có mặt ở trên đời này, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.       
	A. Thay thế từ ngữ

B . Lặp từ ngữ               
	C. Dùng từ nối

D. Lặp từ ngữ và thay thế từ                        


Câu 9: Gạch chân và ghi chú thích CN( chủ ngữ), VN ( vị ngữ) dưới chủ ngữ và vị ngữ trong câu văn dưới đây: 

Dưới nắng vàng của buổi sớm bình minh, Bong Bóng trông thật đẹp mắt, nó trở nên rực rỡ, lấp lánh bảy sắc cầu vồng.

Câu 10 : Hãy đặt 1 câu ghép có sử dụng quan hệ từ để nói về Bong Bóng trong câu chuyện trên.
…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….
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                                                                                                                                                  ĐỀ LẺ                           

II. Đọc hiểu và kiến thức Tiếng Việt ( 7 điểm). 


* Đọc thầm bài văn sau: 

CHUYỆN CỦA BONG BÓNG


Những cọng rơm to, vàng óng được nhúng vào một chiếc lọ nhỏ xíu chứa đầy nước xà phòng. Bọn trẻ thích thú đưa lên môi thổi. Ồ! Bao nhiêu là bong bóng bay ra. Những cái bong bóng nhỏ xíu, xinh xinh như những hòn bi ve trông thật đẹp mắt.

 
Dưới nắng vàng mong manh của buổi sớm bình minh, Bong Bóng trở nên rực rỡ lấp lánh bảy sắc cầu vồng. Thật tuyệt vời! Đây là lần đầu tiên Bong Bóng được bay lên cao ngắm nhìn dòng sông, cánh đồng, bãi vắng. Tất cả đối với nó đều lạ lẫm và hết sức đáng yêu. Nó thích thú với thảm cỏ xanh mênh mông, bát ngát, với lũy tre làng yên bình ca hát trong gió lao xao. Một chú chuồn chuồn ớt đỏ rực bay lướt qua suýt nữa thì va vào khiến Bong Bóng giật mình. Một mùi hương lạ dìu dịu đưa đến. Bong Bóng ngất ngây, đưa mắt nhìn quanh và phát hiện ra một khóm hoa trắng muốt bên sông. 

Trên mặt nước dập dềnh những đám lục bình xanh ngắt với từng đóa hoa mỏng manh tim tím dịu dàng. Phía trên cao hơn một chút nữa là những tàu sen to, rộng như chiếc ô mở lòng ra đón ánh dương rực rỡ. Ở giữa chiêc ô ấy có một giọt nước long lanh, trong suốt và cũng hội tụ bao nhiêu là sắc màu, y như Bong Bóng vậy. Bong Bóng thích quá định sà xuống, nhưng một chú ếch con tinh nghịch từ dưới mặt nước nhảy chồm lên tàu lá khiến hạt ngọc tan ra thành những tia nước nhỏ bắn tung tóe. Chú ếch đưa đôi mắt tròn nhìn xung quanh ngơ ngác. Bong Bóng mong ước phút giây này sẽ kéo dài mãi mãi. Bởi nó biết rằng cũng như giọt nước kia chỉ ít phút nữa thôi nó sẽ tan đi, biến mất giữa không gian mênh mông. Mặc dù vậy, Bong Bóng cũng cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Nó đã có mặt ở trên đời này, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi của thời gian để có thể cảm nhận được điều kì diệu của cuộc sống tươi đẹp.

Theo Lương Đình Kha

* Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng nhất hoặc làm theo yêu các bài tập: 
Câu 1: Hình ảnh Bong Bóng được tác giả miêu tả bằng những chi tiết nào?
A. Nhỏ xíu, xinh đẹp, mỏng manh và duyên dáng dịu dàng
B. Nhỏ xíu, xinh đẹp như những viên kim cương dưới nắng vàng của sớm bình minh
C. Nhỏ xíu, tinh nghịch, có màu tim tím dịu dàng, hương thơm dìu dịu 

D. Nhỏ xíu, xinh xinh như hòn bi ve, dưới nắng vàng rực rỡ lấp lánh bảy sắc cầu vồng
Câu 2: Cảnh tượng gì diễn ra dưới tầm nhìn của Bong Bóng khi ở trên cao? Hãy đánh dấu (vào cột thích hợp.  

	Thông tin
	Đúng
	Sai

	A. Thảm cỏ xanh mênh mông, bát ngát, lũy tre làng ca hát trong gió lao xao.
	
	

	B. Những đám lục bình xanh ngắt với những đóa hoa mỏng manh, tim tím dịu dàng.
	
	

	C. Chú chuồn chuồn ớt đỏ rực bay đến vui đùa cùng Bong Bóng.
	
	

	D. Chú ếch con tinh nghịch nhảy chồm lên tàu lá, đưa đôi mắt tròn nhìn xung quanh ngơ ngác.
	
	


Câu 3: Khi thấy giọt nước tan ra, Bong Bóng mong ước điều gì?

A. Bong Bóng mong ước kéo dài mãi phút giây được có mặt trên đời.       

B. Bong Bóng mong ước được biến thành giọt nước long lanh, trong suốt.  

C. Bong Bóng mong ước được bay lên cao và bay xa hơn nữa.

D. Bong Bóng mong ước được như chú ếch vui đùa cùng với đám lá sen.

Câu 4: Vì sao biết mình sắp tan biến mà Bong Bóng vẫn cảm thấy mãn nguyện? 
…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Câu 5: Câu chuyện trên muốn nói với em điều gì? 

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Câu 6: Dòng nào sau đây nêu đúng nghĩa của từ “yên bình ” ?  

A. Bình thản, yên tĩnh                                  C. Yên ả, dịu dàng

B. Bình yên, thanh bình                               D. Nhẹ nhàng, bình yên

Câu 7: Dấu phẩy trong câu văn: “Dưới nắng vàng mong manh của buổi sớm bình minh, Bong Bóng trở nên rực rỡ lấp lánh bảy sắc cầu vồng.” có tác dụng gì?
A. Ngăn cách các bộ phận cùng giữ chức vụ chủ ngữ trong câu

B. Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ    

C. Ngăn cách các bộ phận cùng giữ chức vụ vị ngữ trong câu

D. Ngăn cách các vế câu trong câu ghép

Câu 8: Hai câu sau liên kết với nhau bằng cách nào?
Mặc dù vậy, Bong Bóng cũng cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Nó đã có mặt ở trên đời này, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.       
	A. Dùng từ nối  

B . Lặp từ ngữ               
	C. Thay thế từ ngữ

D. Lặp từ ngữ và thay thế từ                        


Câu 9: Gạch chân và ghi chú thích CN( chủ ngữ), VN ( vị ngữ) dưới chủ ngữ và vị ngữ trong câu văn dưới đây: 

Dưới nắng vàng của buổi sớm bình minh, Bong Bóng trông thật đẹp mắt, nó trở nên rực rỡ, lấp lánh bảy sắc cầu vồng.

Câu 10 : Hãy đặt 1 câu ghép có sử dụng quan hệ từ để nói về Bong Bóng trong câu chuyện trên.

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….
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B. KIỂM TRA VIẾT: 
I. Chính tả:  (2 điểm) Thời gian: 15 phút  

    Nghe - viết: GV đọc cho học sinh viết.

	MÓN QUÀ MÙA XUÂN

Vào cái buổi sáng đầu tiên khi bầu trời trong xanh trở lại, Ma-ry thức dậy từ rất sớm. Mặt trời đang tỏa những tia nắng xiên qua mấy tấm rèm cửa, và có một cái gì vui tươi trong cảnh tượng ấy đến nỗi con bé nhảy phắt khỏi giường, chạy tới bên cửa sổ. Nó tự tay kéo rèm và mở cửa sổ, một làn khí thơm mát, trong lành thoang thoảng lướt qua. Đây đó mọi nơi vang lên những âm thanh nhè nhẹ xao xuyến của các loài chim đang bắt đầu dọn giọng cho một buổi hòa nhạc.

Trích Khu vườn bí mật


II. Tập làm văn (35 phút)  (8 điểm) 
Đề bài: Sân trường em có nhiều loài cây. Mỗi loài cây có hình dáng, ích lợi khác nhau và cũng gắn bó với nhiều kỉ niệm đẹp của học sinh chúng ta. Em hãy tả lại một loài cây mà em yêu thích nhất.
TRƯỜNG TH NÔNG NGHIỆP 

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
Môn Tiếng Việt lớp 5     
Năm học: 2023-2024
A. KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)
I. Kiểm tra đọc thành tiếng kết hợp trả lời câu hỏi: (3 điểm)

Đọc 1 trong 3 đoạn sau và trả lời 1 câu hỏi.

	Đoạn 1:                                         RỪNG XUÂN

    Trời xuân chỉ hơi lạnh một chút vừa đủ để giữ một vệt sương mỏng như chiếc khăn voan vắt hờ hững trên sườn đồi. Rừng hôm nay như một ngày hội của màu xanh, màu xanh với nhiều góc độ đậm nhạt, dày mỏng khác nhau. Những mầm cây bụ bẫm còn đang ở màu nâu hồng chưa có đủ chất diệp lục để chuyển sang màu xanh. Những lá cời non mới thoáng một chút xanh vừa ra khỏi màu nâu vàng. Những lá sưa mỏng tang và xanh rờn như một thứ lụa xanh màu ngọc thạch với những chùm hoa nhỏ li ti và trắng như những hạt mưa bay. Những chiếc lá ngõa non to như cái quạt lọc ánh sáng xanh mờ mờ. Tất cả những sắc xanh non tơ ấy in trên nền xanh sẫm đậm đặc của những tán lá già của những cây quéo, cây vải, cây dâu da, cây đa, cây chùm bao …

                                                                     Theo Ngô Quân Miện
Câu hỏi:  1/ Đoạn văn tả cảnh gì?

                2/ Tác giả chọn tả những chi tiết, đặc điểm nổi bật nào của cảnh rừng xuân?


	Đoạn 2:                                    DÒNG SÔNG QUÊ EM
        Tuổi thơ của em gắn liền với những cảnh đẹp của quê hương. Đó là những cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay hay con đường quen thuộc in dấu chân quen … Nhưng gần gũi và thân thiết nhất vẫn là dòng sông nhỏ đầy ắp tiếng cười của bọn trẻ chúng em mỗi buổi chiều hè.

       Con sông là một nhánh của sông Hồng. Nó chảy qua bao nhiêu xóm làng, qua những cánh đồng xanh mướt lúa khoai rồi chảy qua làng em. Con sông như lặng đi trước vẻ đẹp của xóm làng. Nó trầm ngâm phản chiếu những hàng tre đổ bóng mát rượi xuống đôi bờ.                                                                          

                                                                                               Theo Trần Thị Hà Phương

Câu hỏi: 1/ Hình ảnh thân thiết nhất của bọn trẻ mỗi buổi chiều hè là gì?

               2/ Tìm những hình ảnh cho thấy vẻ hiền hòa của dòng sông?


	Đoạn 3:                                    ƯỚC MƠ MÀU XANH


Tán hoàng lan xòe rộng như một chiếc dù khổng lồ. Nó đón lấy ánh nắng gắt gỏng ban trưa và giữ lại trên tầng tán rộng. Chỉ những hạt nắng trong trẻo mới được thả xuống mặt đất qua kẽ lá. Một hạt nắng đậu lên đôi mắt xoe tròn của bé gái ngồi dưới gốc cây. Cô bé đưa tay hứng lấy hạt nắng đang rơi. Hạt nắng lọc qua những phiến lá xanh, bỗng trở nên dịu dàng đến lạ!


Đám cây non tròn xoe mắt, ngước nhìn khoảng trời lá xanh tít trên cao. Những chú dế thập thò ở cửa hang, chừng như vừa nghĩ ra trò chơi mới: ú tim cùng nắng.

Câu hỏi:

            1. Tán hoàng lan được so sánh với sự vật gì? Vì sao?
           2. Nhờ đâu những hạt nắng trở nên dịu dàng?


TRƯỜNG TH NÔNG NGHIỆP
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
Môn Tiếng Việt - Lớp 5
Năm học : 2023-2024
A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)
I. Kiểm tra đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi : (3 điểm)                                        

- Đọc rõ ràng, vừa đủ nghe; tốc độ đọc đạt yêu cầu (khoảng 100 tiếng/phút); giọng đọc có biểu cảm: 1 điểm; đạt 2 trong 3 yêu cầu: 0,5 điểm; đạt 0 đến 1 yêu cầu: 0 điểm.

- Đọc đúng tiếng, từ, ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, ở chỗ tách các cụm từ: Có từ 0-3 lỗi: 1 điểm; có 4-5 lỗi: 0,5 điểm; có 5 lỗi trở lên: 0 điểm

- Trả lời đúng trọng tâm câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm; trả lời đúng trọng tâm câu hỏi nhưng chưa thành câu hoặc lặp từ: 0,5 điểm; trả lời không đúng trọng tâm câu hỏi: 0 điểm.

Trả lời câu hỏi: 
Đoạn 1: 


RỪNG XUÂN

1/ Đoạn văn tả cảnh rừng vào mùa xuân. 
2/ Tác giả chọn tả những chi tiết, đặc điểm nổi bật về màu sắc xanh non của các loại cây trong rừng mùa xuân. 
          Đoạn 2: 

        DÒNG SÔNG QUÊ EM

1/ Đó là dòng sông nhỏ đầy ắp tiếng cười của bọn trẻ
2/ Những hình ảnh đó là: chảy qua bao nhiêu xóm làng, qua những cánh đồng xanh mướt lúa khoai; lặng đi trước vẻ đẹp của xóm làng; trầm ngâm phản chiếu những hàng tre đổ bóng mát rượi xuống đôi bờ.     

          Đoạn 3:   


ƯỚC MƠ MÀU XANH

         1/ Tán hoàng lan được so sánh với một chiếc dù khổng lồ. Vì tầng tán lá hoàng lan xòe ra rất rộng giống như chiếc ô.

        2/Những hạt nắng trở nên dịu dàng nhờ được lọc qua những phiến lá xanh, bớt gắt gỏng, chói chang.

II. Đọc hiểu và kiến thức tiếng Việt (7 điểm)

	Câu
	Đề chẵn
	Đề lẻ
	Điểm

	1
	C
	D
	0,5

	2
	Đ- S-Đ-Đ
	Đ-Đ-S-Đ
	1

	3
	B
	A
	0,5

	4
	
Vì Bong Bóng đã cảm nhận được nhiều điều kì diệu của cuộc sống tươi đẹp……
	0,5

	5
	- Cuộc sống thật kì diệu và tươi đẹp.

-  Hãy biết trân trọng và cảm nhận những khoảnh khắc tuyệt vời đó.

Học sinh diễn đạt đúng ý cho điểm tương đương. 
	1

	6
	A
	B
	0,5

	7
	D
	B
	0,5

	8
	A
	C
	0,5

	9
	Chủ ngữ: Bong Bóng, nó

Vị ngữ: trông thật đẹp mắt, trở nên rực rỡ, lấp lánh bảy sắc cầu vồng.
	1

	10
	HS đặt câu đúng nội dung, yêu cầu ( là câu ghép có sử dụng quan hệ từ và phù hợp với nội dung bài học).

Lưu ý: Không viết hoa đầu câu, cuối câu thiếu dấu chấm hoặc thiếu 1 trong 2 yếu tố trên không cho điểm.
	1


B. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)

I. Chính tả (2 điểm)

- Tốc độ đạt yêu cầu
- Chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ

- Trình bày đúng quy định, viết sạch đẹp       

Nếu không đạt 1 trong 3 ý trên thì trừ 0,5 điểm

- Viết đúng chính tả: 1 điểm

+ Sai 1 lỗi không trừ điểm


+ Từ lỗi thứ hai trở đi, cứ mắc thêm 1lỗi trừ 0, 25 điểm. 
          + Mắc trên 6 lỗi: Không cho điểm.


+ Mắc lỗi giống nhau thì trừ một lần điểm
II. Tập làm văn ( 8 điểm)

	TT
	Điểm thành phần
	Mức điểm

	
	
	1, 5 
	1 
	0,5 
	0

	1
	Mở bài (1 điểm)
	- Giới thiệu được cây sẽ tả (cây gì, trồng ở đâu, từ bao giờ, do ai trồng…..)
- Nói rõ đó là cây mà mình yêu thích.
	 - Giới thiệu được cây sẽ tả 
(cây gì, trồng ở đâu, từ bao giờ, do ai trồng…..)
- Không thể hiện được đó là cây mình yêu thích.
	- Giới thiệu được cây sẽ tả một cách chung chung.

	Không có phần  mở bài 

	2a
	Thân bài
(4 điểm)
	Tả bao quát toàn bộ cây 
(1điểm)
	
	- Miêu tả được các đặc điểm nổi bật về hình dáng, kích thước ... của cây.
 - Các chi tiết miêu tả thể hiện rõ nét hình ảnh đặc trưng của  cây đó.
	- Miêu tả được các đặc điểm về hình dáng, kích thước... của cây.

- Các chi tiết miêu tả còn chung chung.
	Không tả các đặc điểm bao quát về hình dáng, kích thước... của cây.

	2b
	
	Tả chi tiết từng bộ phận của cây (1,5 điểm)
	- Tả chi tiết từng bộ phận tiêu biểu của cây theo trình tự hợp lí. 

- Các chi tiết miêu tả thể hiện rõ nét hình ảnh đặc trưng các bộ phận của cây. 
	- Tả chi tiết từng bộ phận tiêu biểu của cây theo trình tự hợp lí. 

- Các chi tiết miêu tả còn kể lể, chung chung.
	- Tả chi tiết từng bộ phận tiêu biểu của cây.

- Các chi tiết còn lộn xộn, không theo trình tự hợp lí.
	Không tả chi tiết từng bộ phận tiêu biểu của cây 

	2c
	
	Tả cảnh vật thiên nhiên xung quanh, hoạt động có liên quan hoặc kỉ niệm, lợi ích (1 điểm)
	
	Nêu được các  ích lợi hoặc hoạt động có liên quan hoặc kỉ niệm, lợi ích  của cây
	Nêu được 1  ích lợi hoặc hoạt động có liên quan hoặc kỉ niệm, lợi ích của cây
	Không nêu ích lợi hoặc hoạt động có liên quan hoặc kỉ niệm, lợi ích của cây

	2d
	
	Cảm xúc
(0,5 điểm)
	
	
	Có những câu văn thể hiện cảm xúc của bản thân với cây được tả. 
	Không có những câu văn thể hiện cảm xúc của bản thân với cây được tả. 

	3
	Kết bài (1 điểm)
	Nêu được tình cảm (suy nghĩ, cảm xúc, chăm sóc cây…), điều em mong muốn… đối với cây
	Có phần kết bài bằng một hoặc vài câu nêu cảm nghĩ về cây được tả. 
	Có phần kết bài nhưng chưa nêu được cảm nghĩ về cây được tả.
	Không có phần kết bài

	4
	Chữ viết, chính tả

(0.5điểm)
	
	
	Chữ viết đúng kiểu, đúng cỡ, rõ ràng. 

- Có từ 0-3 lỗi chính tả
	Chữ viết ko đúng kiểu, đúng cỡ,  không rõ ràng. Hoặc: Có trên 5 lỗi chính tả

	5
	Dùng từ, đặt câu

(0,5 điểm)
	
	
	Có từ 0-3 lỗi dùng từ, đặt câu.
	Có trên 3 lỗi dùng từ, đặt câu.

	6
	Sáng tạo

(1 điểm)
	
	- Bài viết có ý độc đáo.

- Biết sd các BPNT, câu văn có hình ảnh…
	Đạt 1 trong 2 yêu cầu đã nêu.
	Không đạt hai yêu cầu đã nêu.


  PHÒNG GD & ĐT  GIA LÂM

TRƯỜNG TH NÔNG NGHIỆP
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 5

Năm học 2023 – 2024
	TT
	Chủ đề 

Mạch KT, KN
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Đọc hiểu văn bản

- Xác định được hình ảnh, nhân vật, chi tiết có ý nghĩa trong bài đọc.

- Hiểu nội dung của bài đọc, hiểu ý nghĩa của bài đọc.

- Nhận biết được hình ảnh, chi tiết trong bài đọc; biết liên hệ những điều đọc được với bản thân và thực tế.
	Số câu
	3
	
	1
	
	
	1
	
	1
	6

	
	
	Câu số 
	1,2,3
	
	4
	
	
	5
	
	6
	

	
	
	Số điểm
	1,5
	
	1
	
	
	1
	
	1
	4

	2
	Kiến thức Tiếng Việt:
- Sử dụng được các kiểu câu đã học, nắm được tác dụng của dấu phẩy

- Bước đầu cảm nhận được cái hay của những câu văn giàu cảm xúc, gợi tả, gợi cảm để viết được những câu văn hay.
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	
	
	1
	4

	
	
	Câu số
	8
	
	7,9
	
	
	
	
	10
	

	
	
	Số điểm
	0,5
	
	1
	
	
	
	
	1
	3

	Tổng
	Số câu
	5
	
	2
	1
	2
	10

	
	Số điểm
	2
	
	2
	1
	2
	7


PHIẾU BỐC THĂM KIỂM TRA ĐỌC LỚP 5

	Đoạn 1:                                         RỪNG XUÂN

    Trời xuân chỉ hơi lạnh một chút vừa đủ để giữ một vệt sương mỏng như chiếc khăn voan vắt hờ hững trên sườn đồi. Rừng hôm nay như một ngày hội của màu xanh, màu xanh với nhiều góc độ đậm nhạt, dày mỏng khác nhau. Những mầm cây bụ bẫm còn đang ở màu nâu hồng chưa có đủ chất diệp lục để chuyển sang màu xanh. Những lá cời non mới thoáng một chút xanh vừa ra khỏi màu nâu vàng. Những lá sưa mỏng tang và xanh rờn như một thứ lụa xanh màu ngọc thạch với những chùm hoa nhỏ li ti và trắng như những hạt mưa bay. Những chiếc lá ngõa non to như cái quạt lọc ánh sáng xanh mờ mờ. Tất cả những sắc xanh non tơ ấy in trên nền xanh sẫm đậm đặc của những tán lá già của những cây quéo, cây vải, cây dâu da, cây đa, cây chùm bao …

                                                                     Theo Ngô Quân Miện
Câu hỏi:  

1/ Đoạn văn tả cảnh gì?

2/ Tác giả chọn tả những chi tiết, đặc điểm nổi bật nào của cảnh rừng xuân?


	Đoạn 2:                                    DÒNG SÔNG QUÊ EM
        Tuổi thơ của em gắn liền với những cảnh đẹp của quê hương. Đó là những cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay hay con đường quen thuộc in dấu chân quen … Nhưng gần gũi và thân thiết nhất vẫn là dòng sông nhỏ đầy ắp tiếng cười của bọn trẻ chúng em mỗi buổi chiều hè.

       Con sông là một nhánh của sông Hồng. Nó chảy qua bao nhiêu xóm làng, qua những cánh đồng xanh mướt lúa khoai rồi chảy qua làng em. Con sông như lặng đi trước vẻ đẹp của xóm làng. Nó trầm ngâm phản chiếu những hàng tre đổ bóng mát rượi xuống đôi bờ.                                                                          

                                                                                  Theo Trần Thị Hà Phương

Câu hỏi: 1/ Hình ảnh thân thiết nhất của bọn trẻ mỗi buổi chiều hè là gì?

               2/ Tìm những hình ảnh cho thấy vẻ hiền hòa của dòng sông?


	Đoạn 3:                                    ƯỚC MƠ MÀU XANH


Tán hoàng lan xòe rộng như một chiếc dù khổng lồ. Nó đón lấy ánh nắng gắt gỏng ban trưa và giữ lại trên tầng tán rộng. Chỉ những hạt nắng trong trẻo mới được thả xuống mặt đất qua kẽ lá. Một hạt nắng đậu lên đôi mắt xoe tròn của bé gái ngồi dưới gốc cây. Cô bé đưa tay hứng lấy hạt nắng đang rơi. Hạt nắng lọc qua những phiến lá xanh, bỗng trở nên dịu dàng đến lạ!


Đám cây non tròn xoe mắt, ngước nhìn khoảng trời lá xanh tít trên cao. Những chú dế thập thò ở cửa hang, chừng như vừa nghĩ ra trò chơi mới: ú tim cùng nắng.

Câu hỏi:

            1. Tán hoàng lan được so sánh với sự vật gì? Vì sao?
           2. Nhờ đâu những hạt nắng trở nên dịu dàng?


1 điểm








